
Stt Mã SV
Giới 

tính
Ngày sinh Ghi chú

1 18A1206001 Nguyễn Thúy An Nữ 09-03-1982

2 18A1206003 Lê Thị Thúy Diễm Nữ 11-03-1988

3 18A1206007 Dương Thị Hoa Hường Nữ 05-10-1998

4 18A1206010 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 13-06-1996

5 18A1206014 Nguyễn Thị Bé Nhi Nữ 20-06-1996

6 18A1206015 Đặng Huỳnh Như Nữ 28-11-1997

7 18A1206017 Lâm Thị Anh Thư Nữ 03-01-1995

8 18A1206018 Nguyễn Thị Huỳnh Thư Nữ 16-02-1998

9 18A1206021 Nguyễn Thị Phương Tiền Nữ 27-11-1998

10 18A1206026 Võ Thị Ánh Xuân Nữ --1990

11 18A1206027 Võ Thị Ngọc Yến Nữ 16-08-1994

12 18A1206028 Ngô Thị Thúy Loan Nữ 10-08-1997

13 18A1206033 Phan Thị Ngọc Xuân Nữ 14-11-1999

14 18A1206036 Nguyễn Ngọc Mụi Nữ 30-06-1997

15 18A1206038 Nguyễn Thị Diễm Thuý Nữ 12-02-1999

16 18A1206039 Mai Kiều Tiên Nữ 08-04-1995

17 18A1206041 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 25-02-1990

18 18A1206047 Phạm Thúy Duy Nữ 07-05-1999
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